
Họ và tên:

Địa chỉ

Sửa T Lý

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 GQD2017001 Ghế quay da 2017 C               1  100.000 đ 

2 GQHP2012001 Ghế quay da Hoà Phát 2012 C               1  100.000 đ 

3 GQHP2012002 Ghế quay da Hoà Phát 2012 C               1  100.000 đ 

4 GQHP2012003 Ghế quay da Hoà Phát 2012 C               1  100.000 đ 

5 GQHP2012004 Ghế quay da Hoà Phát 2012 C               1  100.000 đ 

6 GX2009001 Ghế quay SG 550H TV 2009 C               1  30.000 đ 

7 GXHBM2002010 Ghế Xuân hoà bọc mút 2002 C               1  10.000 đ 

8 GXHBM2002014 Ghế Xuân hòa bọc mút C               1 hỏng  10.000 đ 

9 LOA2002001 Loa + Micro+Âm ly PVBN 01/01/2002 B 1  500.000 đ 

10 MAYB1991001 Máy bơm CE 1991 C               1 Hỏng  500.000 đ 

11 MAYBCH2001001 Máy bơm cứu hỏa 2001 C               1 Hỏng  1.000.000 đ 

12 MAYBCH2001002 Máy bơm cứu hỏa 2001 C               1 Hỏng  1.000.000 đ 

13 MAYBCH2008001 Máy bơm nước + pccc PVBN 01/01/2008 C 1 Hỏng  1.000.000 đ 

14 MĐHFI2010001 Máy điều hoà FUNAI 2010 B 1                300.000 đ 

15 MAYĐHFN1995001 Máy điều hoà FUNAI 1995 B 1  300.000 đ 

16 MPĐ1995001 Máy phát điện xoay chiều PVBN 01/01/1995 C               1  1.500.000 đ 

17 MAYTHP2013024 Case Máy vi tính HP P6-2211L 2013 B               1  10.000 đ 

18 QT1993018 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

19 QT1993019 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

20 QT1993020 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

21 QT1993021 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

22 QT1993022 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

23 QT1993023 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

24 QT1993024 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

25 QT1993025 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

26 QT1993026 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

27 QT1993027 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

28 QT1993028 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

29 QT1993029 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

30 QT1993039 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

31 QT1993040 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

32 QT1993041 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 
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33 QT1993042 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

34 QT1993043 Quạt trần 1993 C               1  80.000 đ 

35 QTDC2008031 Quạt trần điện cơ 2008 C               1  80.000 đ 

36 Sắt mái nhà A1 2006 Kg  8.000/1kg 

37 Tôn nhà A1, D2 2006,1995 Kg  8.000/1kg 

38 BINHCH2008001-23 Bình cứu hoả 2008 C             23 Hỏng  8.000/1kg 

39 BINHCH2008016-33 Bình cứu hoả 2008 C 18 Hỏng  8.000/1kg 

40 Cửa nhôm kính, vách nhôm kính 2006, 2009 Kg  40000/1kg 

41 Máy vi tính đông nam á (màn Benq) 2004 Bộ  10.000 đ 

Bắc Ninh, ngày ….. tháng 04 năm 2023

NGƯỜI MUA

(ký, ghi rõ họ tên)

(Người đăng ký mua tài sản thanh lý cần điền đầy đủ thông tin cá nhân  và điền vào cột  "Mức giá đăng ký mua"  tương ứng với các tài sản cần đăng ký)
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